BÀI 28: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY

I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ:


Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí trong đó thể tích của khí chiếm khoảng 1/5 thể tích

	không khí: VO
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
Thành phần theo thể tích của không khí gồm: 21% khí O2, 78% khí N2 và 1% các khí khác. (hơi H2O, CO2, khí hiếm, …)

<?>Theo em nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí? Hãy nêu tác hại cụ thể?

Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm.
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· Xử lí rác thải ở nhà máy, xí nghiệp, lò đốt…
· Bảo vệ rừng.
· Tuyên truyền Luật pháp về bảo vệ môi trường.
II. SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HÓA CHẬM:

1. Sự cháy: là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng.
VD: Đốt than, củi…

2. Sự oxi hóa chậm:

· Sự OXH chậm là sự oxi hóa có toả nhiệt nhưng không phát sáng.
· Sự OXH chậm thường xảy ra trong tự nhiên: các đồ vật bằng gang, thép bị gỉ sét, các chất hữu cơ trong cơ thể động vật và sinh ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động.
· Trong điều kiện nhất định, sự OXH chậm có thể chuyển thành sự cháy gọi là sự tự bốc cháy.
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  Các điều kiện phát sinh sự cháy:

· Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
· Phải có đủ oxi cho sự cháy.
Các biện pháp để dập tắt sự cháy:
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· Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
· Cách li vật cháy với oxi
<?> Tại sao gió càng lớn thì đám cháy càng lớn? Làm thế nào để dập tắt được sự cháy?

BÀI TẬP:

Câu 1: Hoàn thành các PTHH sau đây: (ghi rõ điều kiện nếu có)

	1.
	KMnO4
	2.
	Fe + O2

	3.
	KClO3
	4.
	P+O2
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	5.
	Na + O2
	6.
	S+O2

	7.
	Mg + O2
	8.
	CH4 + O2

	9.
	Al + O2
	10.
	H2+O2
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Câu 2: Phân loại và gọi tên các oxit sau đây:
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	CTHH
	Phân loại
	Tên gọi


NO2

Fe2O3

Na2O

CaO

CuO

SO2

CO2

Al2O3

P2O5

SO3


Câu 3: Nung nóng 24,5 gam muối kali clorat KClO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được muối kali clorua KCl và khí oxi O2

a. Viết PTHH của phản ứng trên.

b. Tính thể tích khí oxi ở đktc.

c. Tính khối lượng muối KCl thu được.

(Biết K = 39, Cl = 35.5, O = 16)

Câu 4: Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nung nóng 4,74 gam KMnO4.

Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết PTHH của phản ứng.

b. Tính thể tích khí oxi thu được ở đktc.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam kẽm Zn trong bình đựng chứa khí oxi, sau khi phản ứng xảy ra ta thu được 8,1 gam kẽm oxit ZnO.

a. Viết PTHH của phản ứng trên.

b. Tính khối lượng kẽm đã dùng.

HƯỚNG DẪN:

Câu 3:
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	a.  Số mol của KClO3:
	

	
	Bước 1: Chuyển đổi số liệu thành số mol
	M = 39 + 35,5 + 16.3 = 122,5 g/mol
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	PTHH: 2KClO3
	
	
	to
	3O2

	
	Bước 2: Viết PTHH – cân bằng – ghi tỉ lệ.
	
	→  2KCl  +
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	Bước 3: Thế số mol vào PTHH và suy raMol:
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	số mol của các chất còn lại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	b.
	Thể tích khí oxi ở đktc:
	



2 =   . 22,4 = 0,3 × 22,4 = 6,72 (lít)

Bước 4: Tính toán theo yêu cầu của đề

c.
Khối lượng muối KCl:

bài.

M = 39 + 35,5 = 74,5 g/mol

3 =   .
= 0,2 × 74,5 = 14,9 gam


